Tình hình xuất nhập khẩu tháng 11 và 11 tháng năm 2009
I.        Đánh giá chung
Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại cả nước: sau khi vượt lên trên 5 tỷ USD vào tháng 10, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 giảm 6,7% so với tháng trước và chỉ đạt 4,69 tỷ USD. Ngược lại, nhập khẩu vẫn ở mức cao (6,77 tỷ USD), tăng 2,1%, nên thâm hụt thương mại hàng hoá tháng 11 là 2,08 tỷ USD. 

Hết 11 tháng/2009, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 113,6 tỷ USD, giảm 14,7 % so với cùng kỳ năm 2008, trong đó, xuất khẩu là 51,33 tỷ USD, giảm 11,5% và nhập khẩu là 62,28 tỷ USD, giảm 17%. Cán cân thương mại hàng hoá 11 tháng thâm hụt 10,95 tỷ USD, bằng 21,3% xuất khẩu (trong đó mức nhập siêu của các doanh nghiệp trong nước là 9,77 tỷ USD và của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là gần 1,18 tỷ USD).

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của khu vực này 11 tháng/2009 đạt 43,77 tỷ USD, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2008; trong đó, xuất khẩu đạt 21,29 tỷ USD, giảm 3,6% và nhập khẩu là 22,47 tỷ USD, giảm 13%. 
Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước: tính đến hết tháng 11/2009, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt 69,83 tỷ USD, chiếm 61,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước; trong đó, xuất khẩu đạt 30,03 tỷ USD và nhập khẩu là 39,8 tỷ USD. 
II. Một số mặt hàng xuất khẩu chính
-   Dầu thô: lượng xuất khẩu trong tháng đạt 658 nghìn tấn và trị giá đạt 410 triệu USD. Hết tháng 11/2009, lượng dầu thô xuất khẩu của cả nước đạt 12,7 triệu tấn, tăng 3% nhưng trị giá chỉ đạt 5,77 tỷ USD, giảm 41,7% so với cùng kỳ năm trước do giá dầu thô xuất khẩu giảm 43,5% (tương ứng giảm 350 USD/tấn). 
Các thị trường chính nhập khẩu dầu thô của nước ta 11 tháng/ 2009 là Ôxtrâylia: 3,12 triệu tấn, Singapore: 2,13 triệu tấn, Malaysia: 1,75 triệu tấn, Hoa Kỳ: 961 nghìn tấn, Trung Quốc: 916 nghìn tấn, Nhật Bản: 881 nghìn tấn…
-   Than đá: lượng xuất khẩu nhóm hàng than đá trong tháng đạt 2,57 triệu tấn, tăng 11,2% so với tháng trước, nâng tổng lượng than xuất khẩu của cả nước trong 11 tháng lên 22,54 triệu tấn, tăng 21,2% và đạt kim ngạch 1,18 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 11 tháng qua, than đá của nước ta chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc với 18,4 triệu tấn, chiếm 81,5% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc: 1,69 triệu tấn, Nhật Bản: 1,24 triệu tấn, Thái Lan: 575 nghìn tấn,…
-   Gạo: tháng 11, lượng xuất khẩu trong tháng đạt 208 nghìn tấn, giảm 42,8% với trị giá đạt 88,2 triệu USD, giảm 38,6% so với tháng 10/2009.Tính đến hết tháng 11/2009, Việt Nam xuất khẩu được 5,6 triệu tấn gạo ra thị trường thế giới, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,49 tỷ USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2008. 
Đối tác chính nhập khẩu gạo của nước ta  trong 11 tháng qua vẫn là một số thị trường truyền thống như Philippin: 1,59 triệu tấn, Malaysia: 528 nghìn tấn, Cuba: 433 nghìn tấn, Singapore: 319 nghìn tấn,…
-   Cà phê: lượng cà phê xuất khẩu trong tháng đạt 81,6 nghìn tấn, tăng mạnh (48,5%) so với tháng 10. Tính đến hết tháng 11, lượng xuất khẩu mặt hàng này là 1,04 triệu tấn, tăng 17,2% về lượng nhưng trị giá là 1,53 tỷ USD, chỉ bằng 83,8% kim ngạch của cùng kỳ năm trước.
Thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của nước ta trong 11 tháng qua là EU: 523 nghìn tấn, tăng 31,9%; tiếp theo là ASEAN: 145 nghìn tấn, giảm 2,3%; Hoa Kỳ: 113 nghìn tấn, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước.
-   Cao su: trong tháng, lượng cao su xuất khẩu đạt 80,9 nghìn tấn, trị giá là 162 triệu USD. Hết tháng 11/2009, tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước là 641 nghìn tấn, tăng 9,3% và trị giá đạt 1,03 tỷ USD, giảm 31,7% so với cùng kỳ năm 2008. 
Trung Quốc vẫn là đối tác chính nhập khẩu cao su của Việt Nam với 444 nghìn tấn, chiếm tới 69,2% lượng cao su xuất khẩu của cả nước. 
-   Sắn & sản phẩm sắn: lượng xuất khẩu trong tháng đạt 92,4 nghìn tấn, giảm 2,3% so với tháng trước; nâng tổng lượng sắn & sản phẩm sắn xuất khẩu trong 11 tháng/2009 lên 3,1 triệu tấn, tăng hơn 3,5 lần và kim ngạch đạt 520 triệu USD, tăng 55,6% so với cùng kỳ năm 2008.
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, chiếm tới 90% lượng xuất khẩu mặt hàng sắn & sản phẩm sắn của nước ta. Tính đến hết tháng 11/2009, lượng xuất khẩu sản phẩm này sang Trung Quốc đạt 2,77 triệu tấn, tiếp theo là Hàn Quốc: 178 nghìn tấn, Đài Loan: 58,4 nghìn tấn, Philippin: 39,7 nghìn tấn…
-   Hàng thuỷ sản: tháng 11, kim ngạch xuất khẩu hàng thuỷ sản của Việt Nam là 384 triệu USD, giảm 14,3% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2009 lên 3,88 tỷ USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2008.
Ba thị trường chính chiếm tỷ trọng trên 60% kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó, thị trường: EU đạt 1,02 tỷ USD (giảm 5,1%), Nhật Bản đạt 699 triệu USD (giảm 9,1%), Hoa Kỳ đạt 653 triệu USD (giảm 4,4%). 
 Hàng giày dép các loại: xuất khẩu giày dép các loại tháng 11/2009 đạt 343 triệu USD, tăng 9,5% so với tháng 10, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 11 tháng/2009 lên xấp xỉ 3,6 tỷ USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU tăng 13,8% và chiếm 68,4% phần tăng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này.
Các đối tác nhập khẩu hàng giày dép các loại của nước ta trong 11 tháng qua chủ yếu là EU: 1,73 tỷ USD, giảm 23,2%; Hoa Kỳ: 926 triệu USD, giảm 2%; Mêxicô: 124 triệu USD, giảm 10,4%;  Nhật Bản: 109 triệu USD, giảm 10,5%;…so với cùng kỳ năm 2008.
-    Hàng dệt may: tháng 11/2009, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam là 730 triệu USD, giảm 7,6% so với tháng trước, giảm tháng thứ 3 liên tiếp. Trong 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này là 8,18 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2008 và có thể chỉ đạt 9 tỷ USD trong năm 2009.
Hoa Kỳ vẫn là thị trường tiêu thụ hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng qua với 4,51 tỷ USD, chiếm 55,1% trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2008. Ngoài ra hàng dệt may Việt Nam còn được xuất sang các thị trường như  EU: 1,49 tỷ USD, giảm 3,1%; Nhật Bản đạt 857 triệu USD, tăng 15,7%.... so với cùng kỳ năm trước.
III.   Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
-   Xăng dầu các loại: tháng 11, cả nước nhập khẩu 713 nghìn tấn xăng dầu các loại, giảm 36% so với tháng 10. Trong đó, lượng nhập khẩu giảm mạnh nhất là dầu Mazut, giảm 45,4% so với tháng trước, tiếp đến là dầu Diesel, giảm 40,1% , xăng  giảm 28,5%. Hết 11 tháng, lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là 11,8 triệu tấn, giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ 2008 và đạt trị giá là 5,7 tỷ USD.
          Xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam trong 11 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ Singapore với 4,67 triệu tấn, tiếp theo là Trung Quốc đạt gần 2,3 triệu tấn; Đài Loan: 1,96 triệu tấn, Hàn Quốc: 1,13 triệu tấn, Thái Lan: 571 nghìn tấn, Nga: 562 nghìn tấn, Malaixia: 524 nghìn tấn…
-   Sắt thép các loại: trong tháng, lượng sắt thép nhập khẩu là 825 nghìn tấn, giảm 9,4% so với tháng trước và nâng lượng nhập khẩu 11 tháng lên 8,9 triệu tấn, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2008. Lượng phôi thép nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng là 233,5 nghìn tấn, tăng 27,6% so với tháng trước. Hết tháng 11, lượng phôi thép nhập khẩu đạt 2,2 triệu tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2008,  trị giá đạt 952 triệu USD.
Trong 11 tháng 2009, Việt Nam nhập khẩu sắt thép chủ yếu có xuất xứ từ Nga: 1,66 triệu tấn, tăng 175,3%; Nhật Bản: gần 1,3 triệu tấn, tăng 8,1%; Trung Quốc: 1,12 triệu tấn, giảm 62,7%; Đài Loan: gần 1,1 triệu tấn, tăng 51,5%; Hàn Quốc: gần 883 nghìn tấn, tăng 59,2%; Malaixia: 662 nghìn tấn, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2008…
-   Ô tô nguyên chiếc: trong tháng, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu là 11,5 nghìn chiếc, tăng 18,6% so với tháng trước, trị giá là 159 triệu USD. Trong đó, số lượng xe 9 chỗ ngồi trở xuống là gần 7,9 nghìn chiếc, tăng 19% so với tháng 10 và trị giá nhập khẩu đạt 79,8 triệu USD.
Hết tháng 11, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu là 69,3 nghìn chiếc, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2008, với trị giá là 1,07 tỷ USD. Trong đó, lượng xe ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống là 39 nghìn chiếc, chiếm 56% lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước.
Xe ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc với hơn 41,4 nghìn chiếc, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, lượng xe dưới 9 chỗ ngồi là 23,6 nghìn chiếc, tăng 81,6% và chiếm 57% lượng xe nhập khẩu từ thị trường này. Tiếp theo là thị trường Hoa kỳ với 8,43 nghìn chiếc, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2008; Nhật Bản: 6,1 nghìn chiếc, giảm 20%; Trung Quốc: 3,9 nghìn chiếc, giảm 49%; Đài Loan: 3,59 nghìn chiếc, tăng gần 7 lần…
-  Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng là 1,31 tỷ USD, tăng 10,9% so với tháng trước. Tính đến hết 11 tháng/2009, tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này là 11,1 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ 2008. 
Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu vào Việt Nam trong 11 tháng/2009 có xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc với 3,58 tỷ USD, chiếm 32,3% kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, Nhật Bản: 2,03 tỷ USD, Hàn Quốc: 704 triệu USD, Đức: 694 triệu USD, Hoa Kỳ: 616 triệu USD, Singapore: 568 triệu USD, Đài Loan: 561 triệu USD,…
-   Sữa và các sản phẩm từ sữa: trong tháng, nhập khẩu đạt 52,3 triệu USD, tăng mạnh 39,7% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước là 459 triệu USD, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2008. 
Các thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong 11 tháng qua là: Newzealand: gần 120 triệu USD, Hà Lan: 65,6 triệu USD, Hoa Kỳ: 43 triệu USD, Đan Mạch: 42,5 triệu USD…
-  Dược phẩm : trong tháng nhập khẩu 98 triệu USD, tăng 15% so với tháng trước và nâng trị giá nhập khẩu 11 tháng lên 978 triệu USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng này nhập khẩu trong 11 tháng 2009 chủ yếu có xuất xứ từ: Pháp (173 triệu USD), Ấn độ (132 triệu USD), Hàn Quốc (96 riệu USD), Đức (79 triệu USD)…
-   Phân bón các loại: trong tháng, cả nước nhập khẩu 303 nghìn tấn phân bón các loại, tăng 10,2% và đạt trị giá gần 98 triệu USD. Tính đến hết tháng 11/2009, lượng phân bón các loại nhập khẩu là gần 4 triệu tấn, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2008, trị giá là 1,23 tỷ USD, vượt 13% kế hoạch năm.
Mặt hàng phân bón nhập khẩu vào Việt Nam 11 tháng/2009 chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 1,76 triệu tấn, chiếm 44,5% tổng lượng phân bón nhập khẩu của cả nước. Tiếp theo là Nga: 331 nghìn tấn, Hàn Quốc: 281 nghìn tấn,  Philippin: 280 nghìn tấn, Nhật Bản: 172 nghìn tấn, Ucraina: 165 nghìn tấn, Hoa Kỳ: 154 nghìn tấn, Đài Loan: 122 nghìn tấn…
-   Thuốc trừ sâu và nguyên liệu: trong tháng nhập khẩu 54,4 triệu USD, tăng mạnh 36% so với tháng trước và nâng trị giá nhập khẩu 11 tháng lên 427 triệu USD, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu nhóm hàng thuốc trừ sâu và nguyên liệu tính từ đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc (176 triệu USD), Ấn độ (44,6 triệu USD), Thuỵ sỹ (35 triệu USD).
